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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:


38 mẫu cao chiết MeOH trích ly từ 38 mẫu cây thuốc thu hái ở An giang đã được sàng lọc hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase trên mô hình in vitro. Kết quả cho thấy, tất cả 38 mẫu cao đều có hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase tại nồng độ 100 µg/mL, trong đó có 28 mẫu cao có giá trị IC50 < 100 µg/mL. Ba mẫu cao có hoạt tính mạnh nhất với giá trị IC50 dưới 3 µg/mL là: thân cây Dâu tằm, M. Alba, (1138; IC50 = 1,1 µg/mL); gỗ cây Mít, A. Heterophyllus, (1137; IC50 = 2,3 µg/mL); gỗ cây Mít Malay, A. Elasticus, (1136; IC50 = 2,8 µg/mL).


Từ cao EtOAc của gỗ cây Mít, A. Heterophyllus, 33 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc bao gồm:

· 9 hợp chất flavone và flavonol: artocarmin A (M1), artocarmin B (M2), artocarmin C (M3), artocarmin D (M4), artocaepin E (M5), norartocarpin (M6), cudraflavone C (M7), albanin A (M8), norartocarpetin (M9). 
-  9 hợp chất chalcone: artocarmitin A (M10), 3′-[γ-Hydroxymethyl-(Z)-γ-methylallyl]-4,2′,4′-trihydroxychalcone (M11), artocarmitin B (M12), gemichalcone A (M13), Isogemichalcone B (M14), gemichalcone B (M15), artocarmitin C (M16), morachalcone A (M17), licochalcone A (M18).
· 6 hợp chất flavane và flavanol: artocarpanone (M19), liquiritigenin (M20), steppogenin (M21), dihydromorin (M22), artocaepin F (M23), naringenin (M24). 
· 2 hợp chất lignan: (+)-medioresinol (M25), 9-ketopinoresinol (M26).
· 2 hợp chất arylbenzofuran: moracin M (M27), 6-demethylvignafuran (M28).
· 5 hợp chất phenol đơn vòng: acid p-hydroxybenzoic (M29), acid β-resorcylic (M30), acid vanillic (M31), goldfussinol (M32), acid p-coumaric (M33).
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Trong 33 hợp chất cô lập được có 9 hợp chất mới lần đầu tiên công bố trên thế giới (M1-M5, M10, M12, M16, M23), 9 hợp chất lần đầu tiên tìm thấy có trong cây Mít A. Heterophyllus (M11, M14, M18, M20, M24, M25, M26, M28, M30); đặc biệt việc tìm thấy 2 hợp chất khung lignan: (+)-medioresinol (M25) và 9-ketopinoresinol (M26) là lần đầu tiên xác nhận khung lignan hiện diện trong loài A. Heterophyllus.
33 hợp chất phân lập từ gỗ cây Mít đều được thử hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase. Có 25 hợp chất có hoạt tính với giá trị IC50 < 100 µM, trong đó, 17 hợp chất có hoạt tính mạnh hơn chất đối chứng dương acid kojic (IC50; 44,6 µM). Đặc biệt, morachalcone A (M17, IC50; 0,013 µM), hợp chất có hoạt tính mạnh nhất có khả năng ức chế enzyme tyrosinase mạnh hơn acid kojic 3.400 lần.
3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU: 

Kết quả nghiên cứu của luận án đã phát hiện ra nhiều cây thuốc và hợp chất có khả năng ức chế enzyme tyrosinase nhằm định hướng cho việc nghiên cứu ứng dụng chúng trong các ngành mỹ phẩm, dược phẩm, nông nghiệp và công nghiệp. 

Cần tiếp tục nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase một số hợp chất có hoạt tính mạnh trên các mô hình thử nghiệm in vivo nhằm định hướng ứng dụng chúng.
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1. ABSTRACT:

38 methanolic extracts of 38 medicinal plants, which collected at An Giang province, were screened on in vitro tyrosinase inhibitory activity. All extracts showed tyrosinase inhibitory activity at the concentration of 100 µg/mL; 28 extracts showed IC50 values < 100 µg/mL. Three extracts exhibited strongest activity with IC50 values < 3 µg/mL, such as: stems of M. alba (1138; IC50 = 1.1 µg/mL); woods of A. heterophyllus, (1137; IC50 = 2.3 µg/mL); and woods of A. elasticus, (1136; IC50 = 2.8 µg/mL).
From the EtOAc-soluble extract of the woods of A. heterophyllus, 33 compounds were isolated and identified as:

· 9 flavones and flavonols: artocarmin A (M1), artocarmin B (M2), artocarmin C (M3), artocarmin D (M4), artocaepin E (M5), norartocarpin (M6), cudraflavone C (M7), albanin A (M8), and norartocarpetin (M9). 
-  9 chalcones: artocarmitin A (M10), 3′-[γ-hydroxymethyl-(Z)-γ-methylallyl]-4,2′,4′-trihydroxychalcone (M11), artocarmitin B (M12), gemichalcone A (M13), isogemichalcone B (M14), gemichalcone B (M15), artocarmitin C (M16), morachalcone A (M17), and licochalcone A (M18).
· 6 flavanes and flavanols: artocarpanone (M19), liquiritigenin (M20), steppogenin (M21), dihydromorin (M22), artocaepin F (M23), and naringenin (M24). 
· 2 lignans: (+)-medioresinol (M25) and 9-ketopinoresinol (M26).
· 2 arylbenzofurans: moracin M (M27) and 6-demethylvignafuran (M28).
-  5 simple phenolic compounds: p-hydroxybenzoic acid (M29), β-resorcylic acid (M30), vanillic acid (M31), goldfussinol (M32), and p-coumaric (M33) acid.
2. NEW RESULTS:

Among 33 isolated compounds, 9 new compounds (M1-M5, M10, M12, M16, M23) were identified, together with 9 compounds were first reported from A. heterophyllus (M11, M14, M18, M20, M24, M25, M26, M28, M30), and the presence of the lignan skeleton was first reported from A. heterophyllus based on the isolation of 2 lignans (+)-medioresinol (M25) and 9-ketopinoresinol (M26).

All isolated compounds showed tyrosinase inhibitory activity. 25 compounds showed IC50 values < 100 µM. 17 compounds exhibited stronger activity than its positive control (IC50; 44,6 µM). Morachalcone A (M17, IC50; 0,013 µM) showed significant inhibitory activity, which was 3.400 times more potent than kojic acid.
3. APPLICATIONS/APPLICABILITY IN PRACTISE OR PROBLEMS NEEDED TO CONTINUE TO STUDY RESEARCH 

This research represents many active medicinal plants and compounds, which showed potent tyrosinase inhibitory activity. It aims to study their application in the cosmetic, pharmaceutical, agricultural, and industrial.

The further research on in vivo tyrosinase inhibitory activity of the most active isolated compounds should be carried out.
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